HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP ÁN CHẤM

ĐỀ THI CHỌN  HSG LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2015-2016

Môn: HÓA HỌC

Khóa ngày 23-3-2016

	Câu 1:   
	1,5 điểm

	1. (0,75 điểm)

- Lấy các mẫu thử đánh số thứ tự tương ứng. Nhúng giấy quì tím vào các mẫu thử. 
- Dung dịch làm quỳ tím chuyển đỏ là H2SO4. 






- Hai dung dịch làm quỳ tím chuyển xanh là NaOH, Ba(OH)2. 

- Dung dịch không làm quỳ tím chuyển mầu là NaCl. 
	0,25 điểm
0,25 điểm

	- Lấy dung dịch H2SO4 nhỏ vào 2 dung dịch làm quỳ tím chuyển mầu xanh. Mẫu thử có kết tủa trắng thì nhận ra Ba(OH)2. 


H2SO4  +  BaCl2 ( BaSO4 (
 +  H2O  


Mẫu thử còn lại không có hiện tượng gì là dung dịch NaOH.
	0,25 điểm

	2. (0,75 điểm)

a)  Hoà tan Fe bằng dung dịch HCl có khí không màu thoát ra:

Fe + 2HCl ( FeCl2  +  H2 (

	0,25 điểm

	- Thêm KOH vào dung dịch có kết tủa trắng xanh:

   HCl + KOH ( KCl + H2O
FeCl​2 + 2KOH ( Fe(OH)2 (+ 2KCl

	0,25 điểm

	- Để lâu ngoài không khí kết tủa chuyển màu nâu đỏ:

4Fe(OH)​2 + O2 + 2H2O ( 4Fe(OH)3 (   
	0,25 điểm

	Câu 2
	2,0 điểm

	1. (1,5 điểm)


[image: image1.wmf]2

HO

n

 = 4,5/18 = 0,25 mol

Gọi kim loại hoá trị II là X có số mol trong 18,4 gam hỗn hợp là a mol. 
Gọi kim loại hoá trị III là Y có số mol trong 18,4 gam hỗn hợp là b mol. 

Phương trình hóa học:


X
+
2HCl    (
XCl2
+        H2
(1)

            a           (         2a                                         a     (mol)


2Y
+
6HCl    (
2YCl3
+        3H2
(2)


             b          (         3b                                       1,5b   (mol)
	0,25 điểm

	Đốt cháy một nửa khí B:


2H2
 +
O2
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   2H2O


(3)

           0,25    (                                      0,25   (mol)

( a + 1,5b = 2.0,25 = 0,5

Số mol HCl tham gia phản ứng (1), (2): nHCl = 2a + 3b = 0,5.2 = 1 mol

	0,25 điểm

	Theo định luật bảo toàn khối lượng, khi cô cạn dung dịch A lượng muối thu được là:

[image: image3.wmf]2

kim H

muèikhanlo¹iHCl ph¶n øng

m=m +m - m=18,4+36,5.1,0-2.0,5=53,9gam


	0,25 điểm

	b. mdd NaOH = 200.1,2 = 240 gam ( nNaOH = 240.20/(40.100) = 1,2 mol

Phần 2 tác dụng với clo:


H2
+
Cl2

[image: image4.wmf]¾
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2HCl


(4)

          0,25 mol (                                 0,5 mol

Hấp thụ HCl vào dung dịch NaOH:


HCl     +     NaOH
(
NaCl
+        H2O
(5)



         0,5 mol 
(   0,5 mol                0,5 mol
	0,25 điểm

	  nNaOH dư = 1,2 - 0,5 = 0,7 mol




Khối lượng dung dịch thu được = 240 + 36,5.0,5 = 258,25 gam
	0,25 điểm

	Nồng độ các chất trong dung dịch:
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	0,25 điểm

	2. (0,5 điểm)

Gọi công thức phân tử của chất béo là (RCOO)3C3H5 

(RCOO)3C3H5 + 3NaOH 
[image: image7.wmf]¾
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 3RCOONa + C3H5(OH)3 

                          0,06 mol   (                             0,02 mol
	0,25 điểm

	Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

mxà phòng  = mchất béo + mNaOH phản ứng - 

[image: image8.wmf]353

CH(OH)

m

 

              = 17,24 + 0,06.40 – 0,02.92 = 17,8 gam
	0,25 điểm

	Câu 3
	2,0 điểm

	1. (0,75 điểm)

Gọi khối lượng của bình là m gam; số mol khí bình chứa được là x (mol)

Ta có: Khối lượng bình chứa C4H10  = m + 58x = 54,5 (gam)



           Khối lượng bình có C2H6 = m + 30x  = 47,5 (gam)




	0,25 điểm


	Giải hệ phương trình ta có:  m = 40 ; x = 0,25
	0,25 điểm

	( Khối lượng khí X có trong bình  = 46,5 – 40 = 6,5 (gam)





( MX = 6,5/0,25 = 26 ( X là C2H2.
	0,25 điểm

	2. (1,25 điểm)

Gọi số mol của CH4, C2H4, C2H2​ trong 8,6 gam hỗn hợp lần lượt là a, b, c mol.

C2H4  +  Br2   (  C2H4Br2 

  b    (    b             b    (mol)

C2H2  +  2Br2 (  C2H2Br4 

  C    (    2c             2c   (mol)
	0,25 điểm

	
[image: image9.wmf]22

CAg

n

 = 36/240 = 0,15 mol; nhh = 13,44/22,4 = 0,6 mol

C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 ( C2Ag2(  + 2NH4NO3 

 0,15   (                                0,15   (mol)
	0,25 điểm

	Ta có: 

Mhh =  16a + 28b + 26c = 8,6  (1)


[image: image10.wmf]2

Br

n

 = b + 2c = 48/160 = 0,3   (2)


[image: image11.wmf]22

CH

hh

n

c0,151

===

na+b+c0,64

         (3)
	0,25 điểm

	Giải hệ 3 phương tình (1), (2), (3) ta được:

a = 0,2; b = 0,1; c = 0,1.
	0,25 điểm

	Phần trăm thể tích các khí trong hỗn hợp X:

%CH4 = 0,2/0,4 = 50%

%C2H4 = %C2H2 = 0,1/0,4 = 25%
	0,25 điểm

	Câu 4
	2,5 điểm

	1. (1,25 điểm)

Trong 5 gam CuSO4.5H2O kết tinh có:


[image: image12.wmf]4

CuSO

m

 = 5.160/250 = 3,2 gam


[image: image13.wmf]2

HO

m

= 5 – 3,2 = 1,8 gam.
	0,25 điểm

	( Lượng CuSO4 tách ra từ dung dịch bão hoà là  3,2 - 2,75  =  0,45 gam



     Lượng H2O tách ra từ dung dịch bão hoà là 1,8 gam


	0,25 điểm

	Ta có: Tỉ lệ của CuSO4 và H2O tách ra từ dung dịch bão hoà đúng bằng tỉ lệ của CuSO4 và H2O trong dung dịch bão hoà ( C% dd bão hoà  =  0,45/(0,45  +  1,8) =  20%
	0,25 điểm

	b. Khối lượng nước trong dung dịch A = 
[image: image14.wmf]5

4



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image15.wmf]2

HO

m

trong dung dịch bão hòa 

= 
[image: image16.wmf]5

4

.0,8mdd bão hòa = mdd bão hòa

Khối lượng CuSO4 trong dung dịch A = khối lượng CuSO4 trong dung dịch bão hòa = 0,2.mdd bão hòa
	0,25 điểm

	x = 0,2.mdd bão hòa/(0,2.mdd bão hòa+ mdd bão hòa) = 16,67%
	0,25 điểm

	2. (1,25 điểm)


[image: image17.wmf]3

AgNO

n

 = 0,5.1,4 = 0,7 mol.

Gọi số mol của MgCl2; NaCl; NaBr trong 36,65 gam hỗn hợp lần lượt là a, b, c mol.

PTHH:

NaBr + AgNO3 ( AgBr( + NaNO3 

   c   (     c         (   c                           (mol)

NaCl + AgNO3 ( AgCl( + NaNO3 

    b (     b         (   b                           (mol)

MgCl2 + 2AgNO3 ( 2AgCl( + 2Mg(NO3)2 

    a (        2a         (   2a                     (mol)

Gọi số mol AgNO3 dư là d mol.

Mg + 2AgNO3 ( 2Ag( + 2Mg(NO3)2 

d/2 (        d     (   d                           (mol)
	0,5 điểm

	Theo bài ra ta có: d.108 – 24.d/2 = 14,4  ( d = 0,15

mhh = 95a + 58,5b + 103c = 36,65

m( = (2a + b).143,5 + 188c = 85,6


[image: image18.wmf]3

AgNO

n

phản ứng = 2a + b + c = 0,7 - 0,15 = 0,55
	0,25 điểm

	Giải hệ phương trình được: 

a = 0,1; b = 0,2; c = 0,15.
	0,25 điểm

	% MgCl2 = 0,1.95/36,65 = 25,92%

% NaCl = 0,2.58,5/36,65 = 31,92%

% NaBr = 0,15.103/36,65 = 42,16%
	0,25 điểm

	Câu 5
	2,0 điểm

	Các phương trình hóa học:

2Na + 2H2O ( 2NaOH + H2 

Ba + 2H2O ( Ba(OH)2 + H2 
	0,25 điểm

	Na2O + H2O ( 2NaOH 

BaO + H2O ( Ba(OH)2 
	0,25 điểm

	Ba(OH)2 + CO2 ( BaCO3( + H2O

NaOH + CO2 ( NaHCO3
	0,25 điểm

	NaHCO3+ NaOH ( Na2CO3 + H2O
BaCO3 + H2O + CO2 ( Ba(HCO3)2 
	0,25 điểm

	
[image: image19.wmf]2

H

n

= 1,12/22,4 = 0,05 (mol); 
[image: image20.wmf]2

Ba(OH)

n

= 20,52/171 = 0,12 (mol); 


[image: image21.wmf]2

CO

n

= 6,67/22,4 = 0,3 (mol)

Gọi số mol của NaOH trong dung dịch là x mol.

Áp dụng bảo toàn nguyên tố hiđro ta có:

2
[image: image22.wmf]2

HO

n

phản ứng = 2
[image: image23.wmf]2

H

n

+ nNaOH + 2
[image: image24.wmf]2

Ba(OH)

n


( 
[image: image25.wmf]2

HO

n

phản ứng = 0,17 + x/2 (mol)
	0,25 điểm

	Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có: 

mhh X + 
[image: image26.wmf]2

HO

m

phản ứng = mNaOH + 
[image: image27.wmf]2

Ba(OH)

m

+ 2
[image: image28.wmf]2

H

m


( 21,9 + 18(0,17 +x/2) = 40.x + 20,52 + 2.0,05

( x = 0,14
	0,25 điểm

	Ba(OH)2 + CO2 ( BaCO3( + H2O

0,12 (     0,12   ( 0,12          (mol)

NaOH + CO2 ( NaHCO3 

0,14 (   0,14                           (mol)

BaCO3     + H2O    +      CO2         (       Ba(HCO3)2 

0,04  (                 (0,3-0,12-0,14)     (mol)
	0,25 điểm

	Số mol BaCO3 kết tủa = 0,12 – 0,04 = 0,08 mol

( Khối lượng kết tủa: m = 0,08.197 = 15,76 gam.

(Nếu học sinh sử dụng phương pháp quy đổi thì chỉ cho điểm phương trình hóa học)
	0,25 điểm


Lưu ý:

- Thí sinh có thể giải nhiều cách, nếu đúng vẫn được điểm tối đa tùy theo điểm của từng câu.

- Nếu thí sinh giải đúng trọn kết quả của một ý theo yêu cầu đề ra thì cho điểm trọn ý mà không cần tính điểm từng bước nhỏ, nếu từng ý giải không hoàn chỉnh, có thể cho một phần của tổng điểm tối đa dành cho ý đó, điểm chiết phải được tổ thống nhất; Điểm toàn bài chính xác đến 0,25 điểm.
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